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1 Ngô Quang Anh Đào Anh x x x
2 Đào Thủy Vân Trang Anh x x x
3 Đặng Trần Ngọc Khuyên Anh x x x x
4 Đoàn Thị Anh Trâm Anh x x x
5 Huỳnh Thanh Tâm Minh Anh x x x x
6 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Anh x x x x
7 Nguyễn Thị Minh Thu Anh x x x x
8 Nguyễn Thượng Niên Anh x x x x
9 Trần Huỳnh Dũng Anh x x x x x
10 Trần Ngọc Hữu Phước Anh x x x x x
11 Trần Thị Tuyết Minh Anh x x x x
12 Ung Thanh Giang Anh x x x
13 Vũ Trần Thế Mai Anh x x x
14 Bùi Anh Dũng CN x x x
15 Ngô Thị Hồng Ngọc CN x x x x
16 Nguyễn Ngọc Kiều CN x x x
17 Lê Đức Tài Địa x x x
18 Dương Thị Phong Lan Địa x x x
19 Phan Thị Xuyến Địa x x x x
20 Phan Hữu Dung GDCD x x x
21 Vũ Thị Bích Thúy GDCD x x x
22 Phạm Thị Luyến GDCD x x x x
23 Phạm Ngọc Thuỳ An Hóa x x x
24 Đặng Thị Thanh Mai Hóa x x x
25 Hoàng Kim Yến Hóa x x x
26 Lục Minh Thúy Hóa x x x
27 Nguyễn Thị Phi Hóa x x x
28 Quách Bích Dung Hóa x x x
29 Võ Duy Thái Hóa x x x x x
30 Vũ Thị Cẩm Nhung Hóa x x x x
31 Nguyễn Thế Anh Hóa x x x x x
32 Trần Thị Bích Nhật Hóa x x x x
33 Trần Đình Hương Hóa x x x
34 Huỳnh Tố Trân Lý x x x
35 Bùi Mạnh Tân Lý x x x x x
36 Hà Minh Trí Lý x x x
37 Lê Thị Thúy Linh Lý x x x
38 Nguyễn Đắc Cường Lý x x x
39 Phạm Thị Thoa Lý x x x x
40 Nguyễn Thị Phượng Lý x x x
41 Nguyễn Văn Vinh Lý x x x
42 Trần Ngọc Tươi Lý x x x x x
43 Trần Trọng Nghĩa Lý x x x x
44 Trần Nam Hùng QP x x x
45 Lê Văn Tuấn QP x x x x x
46 Đoàn Thúy Nga Sinh x x x
47 Nguyễn Hồ Thế Vinh Sinh x x x x x
48 Nguyễn Minh Thu Sinh x x x x
49 Nguyễn Thị Minh Hương Sinh x x x x
50 Nguyễn Thị Nguyệt Sinh x x x x
51 Võ Thị Thu Vân Sinh x x x
52 Phạm Thị Bích Tuyền Sử x x x
53 Nguyễn Thị Hương Thảo Sử x x x x
54 Võ Thị Thu Huyền Sử x x x x
55 Tạ Thị Tiên Dung Sử x x x x x x
56 Hoàng Minh Trung TD x x x
57 Lê Đức Duy TD x x x x x
58 Ngô Hữu Huy TD x x x x x
59 Nguyễn Thanh Tùng TD x x x
60 Trần Ngọc Long TD x x x
61 Bùi Văn Lem Tin x x x x x
62 Trần Hoài Thanh Tin x x x x
63 Nguyễn Bá Kiêu Tin x x x
64 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc Tin x x x
65 Nguyễn Thị Anh Đào Tin x x x x
66 Phạm Quang Minh Tin x x x
67 Đặng Thị Cát Dung Toán x x x
68 Hà Thị Thanh Hà Toán x x x
69 Lê Thanh Phúc Toán x x x x x
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70 Lê Việt Sơn Toán x x x
71 Lưu Quang Dũng Lâm Toán x x x
72 Mai Trung Trực Toán x x x
73 Lâm Yến Dung Toán x x x x
74 Nguyễn Duy Tâm Toán x x x
75 Nguyễn Hoàng Huy Toán x x x x x
76 Nguyễn Thanh Hải Toán x x x x
77 Nguyễn Thị Minh Lý Toán x x x
78 Trần Minh Thịnh Toán x x x
79 Trần Nghĩa Nhân Toán x x x
80 Trần Như Thanh Nhã Toán x x x x
81 Trần Thị Chi Lan Toán x x x
82 Đỗ Đức Anh Văn x x x x x
83 Đỗ Trần Mai Trâm Văn x x x
84 Lê Cúc Anh Văn x x x x
85 Ngô Hoàn Toàn Văn x x x x x
86 Nguyễn Ái Trà My Văn x x x
87 Đặng Thị Sang Văn x x x x
88 Nguyễn Thị Như Hoa Văn x x x x
89 Nguyễn Thị Thanh Tâm Văn x x x x
90 Trần Thị Mộng Thu Văn x x x
91 Trần Thị Nhàn Thanh Văn x x x x
92 Võ Thị Kim Nguyên Văn x x x

Ghi chú

HIỆU TRƯỞNG

Vũ Thị Ngọc Dung

- Giáo viên coi thi có mặt trước 30 phút trước mỗi buổi thi
- Buổi sáng ca 1: Giáo viên coi thi có mặt lúc 6h30
- Buổi sáng ca 2: Giáo viên coi thi có mặt lúc 9h00
- Buổi chiều: Giáo viên coi thi có mặt lúc 13h00
- Mọi sự thay đổi đều phải thông qua Hiệu trưởng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2017.


